	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  990/QĐ - TTg
	___________________________________________

	
	Hà Nội, ngày   31  tháng  7   năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 86/TTr-TA-TĐKT ngày 25 tháng 6 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1009/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng  7 năm 2012,




           QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 63 tập thể và 72 cá nhân thuộc Toà án nhân dân tối cao (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                                                                            KT. THỦ TƯỚNG 

                  PHÓ THỦ TƯỚNG             

Nơi nhận :

- Toà án nhân dân tối cao;

- Ban TĐKTTW;
- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 
(Đã ký)
   Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3b), Hà (10b).


         Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG  BẰNG KHEN 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số  990/QĐ-TTg  ngày  31 tháng 7  năm 2012 

của Thủ tướng Chính phủ)
___________

I. TẬP THỂ:
	1.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

	2.
	Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

	3.
	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

	4.
	Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

	5.
	Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

	6.
	Phòng Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

	7.
	Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

	8.
	Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

	9.
	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

	10.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

	11.
	Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

	12.
	Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

	13.
	Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

	14.
	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

	15.
	Toà án nhân dân huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

	16.
	Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ. 

	17.
	Toà án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

	18.
	Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái.

	19.
	Toà án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

	20.
	Toà Hình sự, Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

	21.
	Toà Hình  sự, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

	22.
	Toà án nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

	23.
	Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

	24.
	Toà án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

	25.
	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk.

	26.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk.

	27.
	Phòng Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

	28.
	Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

	29.
	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

	30.
	Phòng Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

	31.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

	32.
	Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

	33.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.

	34.
	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

	35.
	Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

	36.
	Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

	37.
	Tòa án nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

	38.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

	39.
	Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

	40.
	Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

	41.
	Tòa án nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

	42.
	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

	43.
	Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

	44.
	Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

	45.
	Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

	46.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

	47.
	Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

	48.
	Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

	49.
	Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

	50.
	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


	51.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

	52.
	Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

	53.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

	54.
	Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

	55.
	Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

	56.
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

	57.
	Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

	58.
	Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

	59.
	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

	60.
	Phòng quản lý cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao.

	61.
	Phòng quản lý cán bộ Tòa án nhân dân địa phương, Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao.

	62.
	Phòng quản lý xe Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

	63.
	Phòng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.


Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:
	1.
	Ông Nguyễn Thành Đoàn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

	2.
	Ông Trần Hữu Quân, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

	3.
	Bà Nguyễn Thị Mai, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

	4.
	Ông Đỗ Quốc Phong, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

	5.
	Ông Bùi Xuân Cần, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

	6.
	Ông Trần Khắc Hoàng, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

	7.
	Bà Phạm Thị Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

	8.
	Ông Lê Văn Quỳnh, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

	9.
	Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

	10.
	Bà Đào Tú Hoa, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

	11.
	Ông Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

	12.
	Bà Ngô Thị Minh Ngọc, Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

	13.
	Bà Lê Thị Dung, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

	14.
	Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Chánh tòa Toà Kinh tế Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

	15.
	Ông Phùng Văn Quang, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

	16.
	Ông Hồ Văn Việt, Phó Chánh án Toà án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

	17.
	Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai.

	18.
	Ông Thào A Chía, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu.

	19.
	Ông Phan Văn Tiến, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái.

	20.
	Ông Trần Khánh Hồng, Phó Chánh toà Tòa Hình sự Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

	21.
	Ông Lương Văn Hiển, Phó Chánh toà Tòa Dân sự Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

	22.
	Ông Hoàng Đức Trường, Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang.

	23.
	Ông Trương Huy Huân, Chánh án Toà án nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

	24.
	Bà Long Thị Tuyết Mai, Phó Chánh tòa Toà Hình sự Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

	25.
	Bà Ngô Phương Mai, Phó Chánh tòa Toà kinh tế Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

	26.
	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

	27.
	Bà Hoàng Liên Phương, Chánh án Toà án nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

	28.
	Bà Vũ Thị Hồng, Kế toán trưởng Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

	29.
	Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chánh án Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

	30.
	Ông Phan Công Tồn, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

	31.
	Ông Trần Thế Cẩm, Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

	32.
	Bà Ngô Thị Nga, Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

	33.
	Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

	34.
	Ông Huỳnh Tấn Long, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

	35.
	Bà Nguyễn Thị Cảnh, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

	36.
	Ông Nguyễn Thanh Lộc, Chánh tòa Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

	37.
	Ông Hoàng Trọng Điệp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	38.
	Ông Lê Phước Lưu, Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	39.
	Ông Trương Công Thi, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	40.
	Ông Hoàng Đình Mỡn, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	41.
	Bà Trần Thị Kim Sơn, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

	42.
	Ông Trần Thanh Minh, Trưởng phòng Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

	43.
	Ông Phạm Lương Toản, Chánh án Tòa án nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

	44.
	Bà Lê Thị Hằng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

	45.
	Ông Lại Văn Trình, Chánh án Tòa án nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

	46.
	Bà Phạm Thi Thu, Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

	47.
	Ông Nguyễn Dương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

	48.
	Bà Hoàng Thị Minh Hương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

	49.
	Ông Võ Nguyễn Ngọc Quang, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

	50.
	Ông Nguyễn Văn Học, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

	51.
	Ông Thái Văn Chấn, Thẩm phán Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

	52.
	Bà Nguyễn Thị Minh Loan, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

	53.
	Bà Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

	54.
	Bà Nguyễn Thị Kiều Nga, Thẩm phán Tòa án nhân dân thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

	55.
	Ông Nguyễn Thanh Thiên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

	56.
	Ông Dương Văn A, Chánh án Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

	57.
	Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

	58.
	Ông Nguyễn A Đam, Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

	59.
	Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

	60.
	Ông Trần Văn Nhậm, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An.

	61.
	Ông Thạch Viết Tâm - Phó Trưởng phòng Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

	62.
	Ông Đỗ Minh Hùng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

	63.
	Bà Lê Thị Kim Cúc - Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

	64.
	Ông Phan Hoài Tâm - Kế toán Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

	65.
	Ông Nguyễn Thành Đức - Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

	66.
	Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

	67.
	Ông Lê Hoàng Hiệp - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

	68.
	Bà Phạm Thị Kim Thủy - Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

	69.
	Ông Huỳnh Hiếu - Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

	70.
	Bà Phạm Thị Kim Trang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

	71.
	Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng.

	72.
	Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân.  


Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
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